
Phụ lục  

DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ LĨNH VỰC THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /     /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y (đã công bố tại số thứ tự 12, 15 Phần A Phụ lục II Quyết định 

số 2490/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

TT 

 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

(TTHC) 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung sửa đổi, 

bổ sung 

Mức độ 

cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

(Mức 

độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

1 

Cấp, cấp 

lại Giấy 

chứng 

nhận điều 

kiện vệ 

sinh thú y. 

- 15 ngày làm việc đối với 

trường hợp cấp, cấp lại do 

Giấy chứng nhận điều 

kiện vệ sinh thú y hết hạn; 

- 05 ngày làm việc đối với 

trường hợp Giấy chứng 

nhận vệ sinh thú y bị mất, 

bị hỏng, thất lạc hoặc có 

sự thay đổi, bổ sung thông 

tin trên Giấy chứng nhận 

vệ sinh thú y. 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk. 

 

 

 

 

 

 

- Kiểm tra điều kiện vệ 

sinh thú y đối với các cơ 

sở ấp trứng; cơ sở giết 

mổ động vật tập trung; cơ 

sở sơ chế, chế biến, kinh 

doanh động vật, sản 

phẩm động vật; kho lạnh 

bảo quản sản phẩm động 

vật; chợ chuyên kinh 

doanh động vật; cơ sở xét 

nghiệm, chẩn đoán bệnh 

động vật; cơ sở phẫu 

thuật động vật: 1.000.000 

đồng/lần. 

Thông tư số 

10/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 14/9/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp 

và PTNT sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Thông tư số 

09/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 01/6/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

quy định về kiểm soát 

giết mổ và kiểm tra vệ 

sinh thú y. 

4 x x 



 

 

 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Kiểm tra điều kiện vệ 

sinh thú y đối với cơ sở 

cách ly kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật; 

chợ kinh doanh động vật 

nhỏ lẻ; cơ sở thu gom 

động vật: 450.000 

đồng/lần. 

2 

Cấp giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

buôn bán 

thuốc thú y 

 

 

08 ngày, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

 

 

Kiểm tra điều kiện cơ sở 

buôn bán, nhập khẩu 

thuốc thú y, thuốc thú y 

thủy sản: 230.000/lần 

Thông tư số 

13/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 28/9/2022 của Bộ 

Nông Nghiệp và PTNT 

sửa đổi, bổ sung các 

Thông tư về quản lý 

thuốc thú y; 

4 x x 
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